PHỤ LỤC SỐ 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN 
(Theo Điều 39 Luật các tổ chức tín dụng và Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014)

· Họ và tên: 

· Ngày sinh:  
· CMND/CCCD/Hộ chiếu  số                    
ngày cấp:                     
nơi cấp: 
· Địa chỉ thường trú:  
· Nơi công tác và chức vụ hiện nay: 

1. Danh sách những doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp như sau:

	STT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Ngành nghề kinh doanh
	Số và ngày cấp GCNĐKKD/Giấy phép thành lập
	Nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
	Số vốn góp cổ phần (VND)
	Tỷ lệ sở hữu /vốn điều lệ của doanh nghiệp (%)
	Thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Danh sách những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên như sau:
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Ngành nghề kinh doanh
	Số và ngày cấp GCNĐKKD/Giấy phép thành lập


	Nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
	Tên người có liên quan
	Mối quan hệ với người kê khai
	Chức vụ đang nắm giữ tại doanh nghiệp
	Số vốn góp cổ phần (VND)
	Tỷ lệ sở hữu /vốn điều lệ của doanh nghiệp (%)
	Thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Danh sách những doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan của tôi đang là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên BKS, Tổng Giám đốc (Giám đốc) trong các doanh nghiệp đó như sau:
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Ngành nghề kinh doanh
	Số và ngày cấp GCNĐKKD/Giấy phép thành lập
	Tên người có liên quan
	Mối quan hệ với người kê khai
	Chức vụ

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	 
	TP HCM, ngày           tháng          năm 2019
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

(Chứng thực chữ ký người khai)



*Ghi chú

Khoản 28 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng và Khoản 15 Điều 3 Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định: 
Người có liên quan của một cá nhân gồm các trường hợp sau đây:

(i) Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể); bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của cá nhân đó;

(ii) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên;

(iii) Công ty con mà cá nhân đó là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ;

(iv) Công ty con mà cá nhân đó có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ;

(v) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát;

(vi) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó là vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chống (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể), bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị một, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó;

(vii) Tổ chức, cá nhân ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần cho cá nhân đó;

(viii) Cá nhân cùng với cá nhân đó được một tổ chức ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần tại một tổ chức khác;

(ix) Cá nhân được cá nhân đó ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần.
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